


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HUẾ 2024

1. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 (Mã trường: DHK). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2.480 (Dự kiến).
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024.
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường (thỏa mãn một trong các tiêu chí sau):
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 2024 có kết quả học tập đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12).
+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt các giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2023, 2024 đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 60, TOEFL ITP >= 500;
Chỉ tiêu tuyển sinh
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu (dự kiến)
	Tổng chỉ tiêu
	Tổ hợp xét tuyển

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chương trình đại trà

	1
	7310101
	Kinh tế (*), có 3 chuyên ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	180
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	125
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	35
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	18
	
	 
	 
	 
	 

	2
	7620115
	Kinh tế nông nghiệp
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	12
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	4
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	2
	
	 
	 
	 
	 

	3
	7310106
	Kinh tế quốc tế
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	55
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	15
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	8
	
	 
	 
	 
	 

	4
	7510605
	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	230
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	160
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	45
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	23
	
	 
	 
	 
	 

	5
	7340301
	Kế toán (*)
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	400
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	278
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	80
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	40
	
	 
	 
	 
	 

	6
	7340302
	Kiểm toán
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	110
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	75
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	22
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	11
	
	 
	 
	 
	 

	7
	7340405
	Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh.
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	55
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	15
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	8
	
	 
	 
	 
	 

	8
	7310107
	Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh)
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	26
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	8
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	4
	
	 
	 
	 
	 

	9
	7340121
	Kinh doanh thương mại
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	200
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	138
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	40
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	20
	
	 
	 
	 
	 

	10
	7340122
	Thương mại điện tử
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	200
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	138
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	40
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	20
	
	 
	 
	 
	 

	11
	7340101
	Quản trị kinh doanh (*)
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	320
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	222
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	64
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	32
	
	 
	 
	 
	 

	12
	7340115
	Marketing
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	200
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	138
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	40
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	20
	
	 
	 
	 
	 

	13
	7340404
	Quản trị nhân lực
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	80
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	55
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	15
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	8
	
	 
	 
	 
	 

	14
	7340201
	Tài chính - Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	160
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	110
	
	A00
	D96
	D01
	D03

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	32
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	16
	
	 
	 
	 
	 

	15
	7310102
	Kinh tế chính trị
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	30
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	20
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	5
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	3
	
	 
	 
	 
	 

	16
	7310109
	Kinh tế số
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	33
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	10
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	5
	
	 
	 
	 
	 

	II
	Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân tài năng)

	17
	7340101TA
	Quản trị kinh doanh
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	12
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	4
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	2
	
	 
	 
	 
	 

	18
	7340301TA
	Kế toán
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	12
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	4
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	2
	
	 
	 
	 
	 

	19
	7310101TA
	Kinh tế (Kế hoạch - Đầu tư)
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	12
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	4
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	2
	
	 
	 
	 
	 

	III
	Chương trình Tiên tiến

	20
	7903124
	Song ngành Kinh tế - Tài chính: Sydney (**)
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	12
	
	A00
	A01
	D01
	C15

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	4
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	2
	
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chương trình liên kết

	21
	7349001
	Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp (***)
	Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh
	2
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
	12
	
	A00
	D96
	D01
	D03

	
	
	
	Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức
	4
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT
	2
	
	 
	 
	 
	 












Ghi chú:
- (*) Tuyển sinh vào Chương trình cử nhân tài năng từ sinh viên đã trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế: Sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình đại trà ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kế toán, ngành Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang Chương trình cử nhân tài năng nếu đáp ứng điều kiện: Có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS >= 5.0 hoặc có điểm bình quân 3 năm học THPT của môn Tiếng Anh >= 8,0. Chỉ tiêu cho mỗi ngành là 10 sinh viên.
- (**) Chương trình tiên tiến: Song ngành Kinh tế - Tài chính: đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ trường Đại học Sydney, Úc.
-  (***) Chương trình liên kết ngành Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp.

2. Trường Đại học Luật, Đại học Huế (tên viết tắt: HUL)
- Mã trường: DHA
- Sứ mạng: Trường Đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của cả nước và khu vực.
- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Cổng thông tin điện tử: http://hul.edu.vn
(Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.hul.edu.vn/)
- Điện thoại liên hệ: 0234.3946997
- Fax: 0234.3935299 - Email: tuyensinh@hul.edu.vn - Fanpage: https://www.facebook.com/hul.edu.vn
2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2024
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT
2.2. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Luật, Đại học Huế tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh 
 - Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) 
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2024
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo phương thức riêng của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
2.4. Chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức tuyển sinh 
[image: ]
* Kết thúc năm học thứ 3 sinh viên sẽ đăng kí chuyên ngành theo nguyện vọng.
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT: Đã tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 điểm áp dụng đối với tất cả tổ hợp đăng kí xét tuyển (không tính điểm ưu tiên).
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2024: Trường Đại học Luật, Đại học Huế sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường và của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
2.6. Các điều kiện sử dụng trong xét tuyển
* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ):
- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển
Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của 3 học kỳ: Học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 để tính điểm xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0:
ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên).
Nếu số thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển lớn hơn chỉ tiêu xét tuyển thì ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm trung bình chung học tập năm học lớp 12 cao hơn.
Ví dụ: Thí sinh đăng kí xét tuyển vào Ngành Luật - mã ngành 7380101 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế bằng tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học có kết quả học tập như sau:
[image: ]
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT phải xác nhận nhập học theo hình thức và thời gian do Trường ấn định. Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả của kỳ thi TN THPT năm 2024 và ngược lại.
- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2024: Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2024 và số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Luật, Đại học Huế sẽ quyết định điểm trúng tuyển cho các ngành học.
2.7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Nhà trường
- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành;
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo các tiêu chí cụ thể như sau:
1.  Thí sinh là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic quốc tế, thành viên chính thức đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế
2. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
3. Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên, THPT năng khiếu, THPT thực hành, đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 12;
4. Thí sinh thuộc các trường THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và lớp 12;
5. Thí sinh có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ sau:
- Tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 64 điểm trở lên hoặc TOEIC (4 kĩ năng) đạt từ 600 điểm trở lên; chứng chỉ còn thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp tính đến ngày 30/6/2024.
- Tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung: là học sinh lớp 12 chuyên tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung của các trường THPT chuyên hoặc là học sinh lớp song ngữ có học tiếng Pháp/ tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung của các trường THPT và điểm trung bình tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.
6. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2022, 2023, 2024 ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, GDCD
7. Thí sinh tham dự Vòng thi tuần cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" của Đài truyền hình Việt Nam và có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên.
8. Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT và có trình độ tiếng Việt đạt từ Bậc 4/6 (B2) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành.
[bookmark: _Hlk156810321]2.8.  Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
Học phí áp dụng với sinh viên chính quy dự kiến mức thu năm học 2024 – 2025 là 14 triệu đồng/năm/sinh viên; mức tăng hàng năm (nếu có) không quá 20% so với mức học phí năm liền kề.
2.9. Thông tin khen thưởng và học bổng tuyển sinh năm 2024
2.9.1 Khen thưởng dành cho thí sinh đạt Thủ khoa, Á khoa Trường
+ Khen thưởng dành cho thí sinh đạt Thủ khoa Trường, Á khoa Trường xét dựa trên điểm thi TN THPT năm 2024 của thí sinh, không phân biệt phương thức xét tuyển.
+ Thủ khoa được khen thưởng: 30.000.000 đồng (xét theo điểm thi TN THPT năm 2024).
+ Á khoa được khen thưởng: 20.000.000 đồng (xét theo điểm thi TN THPT năm 2024).
(Trường hợp có số điểm ngang nhau thì xét khen thưởng căn cứ kết quả học tập trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh).
2.9.2. Học bổng dành cho thí sinh có kết quả cao trong kì thi TN THPT 2024
+ Thí sinh có điểm thi TN THPT năm 2024 từ 27 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): cấp học bổng tương đương học phí của năm học thứ 3 và năm học thứ 4 trong khóa học (dự kiến tương đương 30.000.000đ), tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Luật và các đại học khác trên thế giới, xét và cấp học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân tài trợ cho sinh viên,…
+  Thí sinh có điểm thi TN THPT năm 2024 từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): cấp học bổng tương đương học phí của năm học thứ 3 trong khóa học (dự kiến tương đương 15.000.000đ), xét và cấp học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân tài trợ cho sinh viên,…
* Ghi chú:
- Thí sinh có điểm thi TN THPT năm 2024 từ 25 điểm trở lên (không phân biệt tổ hợp xét tuyển, không tính điểm ưu tiên), nhập học bằng bất kì hình thức nào đều được nhận các mức học bổng kể trên.
2.9.3. Học bổng dành cho thí sinh Xét tuyển thẳng; Xét tuyển theo phương thức riêng của Trường Đại học Luật
- Nhóm 1: Học bổng dành cho thí sinh Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT:
[bookmark: _Hlk82012524]+ Đối tượng: Thí sinh là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic quốc tế; thành viên chính thức đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
+ Chế độ học bổng: học bổng toàn phần khóa học (dự kiến tương đương 60 triệu đồng)
- Nhóm 2: Học bổng dành cho cho thí sinh xét tuyển thẳng theo phương thức riêng của Trường Đại học Luật:
[bookmark: _Hlk82012578]+ Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên, THPT năng khiếu, THPT thực hành đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 12;
+ Chế độ học bổng: học bổng tương đương học phí của năm học thứ 2 trong khóa học ( dự kiến tương đương 14.000.000đ)
[bookmark: _Hlk82012624]+ Đối tượng 2: thí sinh thuộc các trường hợp xét tuyển thẳng sau
* Thí sinh thuộc các trường THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và năm học lớp 12;
* Thí sinh có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và đáp ứng điều kiện tiếng Anh: có chứng chỉ IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 64 điểm trở lên, TOEIC (4 kĩ năng) đạt từ 600 điểm trở lên; đáp ứng điều kiện về Tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung: là học sinh lớp 12 chuyên Tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung của các trường THPT chuyên hoặc là học sinh lớp song ngữ có học Tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung của các trường THPT và điểm trung bình Tiếng Pháp/tiếng Nhật/tiếng Hàn/tiếng Trung năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên;
* Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2021, 2022, 2023 ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, GDCD;
* Thí sinh tham dự Vòng thi tuần cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" của Đài truyền hình Việt Nam và có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên
* Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT và có trình độ tiếng Việt đạt từ Bậc 4/6 (B2) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
+ Chế độ học bổng: học bổng tương đương học phí của học kì 1 năm học thứ 2 trong khóa học (dự kiến tương đương 7.000.000đ)
*Lưu ý đối với việc xét cấp học bổng cho tất cả các trường hợp quy định tại tiểu mục 2.9 kể trên: Thí sinh đạt nhiều mức xét nhận học bổng thì chỉ có thể nhận được mức học bổng cao nhất.
3. Thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học chính quy năm 2024: dự kiến từ tháng 3 năm 2023
Trường Đai học Luật, Đại học Huế sẽ có thông báo chi tiết về việc nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

3. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Mã trường: DHY.
1. Địa chỉ các trụ sở: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: http://huemed-univ.edu.vn.

	Lĩnh vực/ngành đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Số SV
trúng tuyển nhập học
	Số SV
tốt nghiệp
	Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm

	Lĩnh vực sức khỏe
	
	
	
	
	

	Y khoa
	Đại học
	550
	347
	370
	99,2

	Răng - Hàm - Mặt
	Đại học
	100
	97
	89
	98,7

	Y học dự phòng
	Đại học
	180
	142
	100
	97,5

	Y học cổ truyền
	Đại học
	80
	67
	68
	94,8

	Dược học
	Đại học
	160
	165
	159
	100

	Điều dưỡng
	Đại học
	200
	184
	164
	94,3

	Kỹ thuật xét nghiệm y học
	Đại học
	120
	129
	116
	95,5

	Kỹ thuật hình ảnh y học
	Đại học
	60
	64
	54
	100

	Y tế công cộng
	Đại học
	50
	36
	27
	95,0

	Tổng
	
	1500
	1231
	1147
	97,7



Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://tuyensinh.hueuni.edu.vn/News/Category/thong-bao-tuyen-sinh
2.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
- Năm 2022:
+ Ngành Y khoa tuyển sinh theo 2 phương thức:
· Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
· Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa)
+ Các ngành còn lại: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Năm 2023:
+ Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học tuyển sinh theo 2 phương thức:





Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
· Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
+ Các ngành còn lại: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
2.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất

	

TT
	Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển
	Phương thức xét tuyển
	Năm tuyển sinh 2022
	Năm tuyển sinh 2023

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Số nhập
học
	Điểm trúng
tuyển
	Chỉ tiêu
	Số nhập
học
	Điểm trúng
tuyển

	
	Lĩnh	vực	sức
khỏe
	
	
	
	
	
	
	

	1
	- Ngành Y khoa
	XTDVKQ KTTNTHPT
	435
	448
	26,40
	
	420
	26

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	460
	
	

	
	- Ngành Y khoa
	XTDVKQ KTTNTHPT
kết hợp CC tiếng Anh QT
	30
	27
	24,40
	
	53
	24,50

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Ngành Răng -
Hàm - Mặt
	XTDVKQ KTTNTHPT
	155
	155
	26,20
	
	146
	25,8

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	155
	
	

	
	- Ngành Răng - Hàm - Mặt
	XTDVKQ KTTNTHPT
kết hợp CC
tiếng Anh QT
	
	
	
	
	13
	23,8

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Ngành Y học dự
phòng
	XTDVKQ KTTNTHPT
	70
	50
	19,00
	70
	47
	19,05

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	4
	- Ngành Y học cổ truyền
	XTDVKQ KTTNTHPT
	140
	133
	21,00
	160
	162
	22,7

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	- Ngành Dược học
	XTDVKQ KTTNTHPT
	240
	242
	25,10
	
	220
	24,7

	
	Tổ hợp: A00, B00
	
	
	
	
	215
	
	

	
	- Ngành Dược học
	XTDVKQ KTTNTHPT
kết hợp CC
tiếng Anh QT
	
	
	
	
	2
	22,7

	
	Tổ hợp: A00, B00
	
	
	
	
	
	
	

	6
	- Ngành Điều dưỡng
	XTDVKQ
KTTNTHPT
	220
	161
	19,00
	220
	205
	19,05

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	- Ngành Hộ sinh
	XTDVKQ
KTTNTHPT
	30
	15
	19,00
	40
	13
	19

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	




	8
	- Ngành Kỹ thuật
xét nghiệm y học
	XTDVKQ KTTNTHPT
	170
	166
	19,30
	160
	146
	20,7

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	9
	- Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
	XTDVKQ KTTNTHPT
	90
	86
	19,00
	100
	94
	19,05

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	10
	-	Ngành	Y	tế công cộng
	XTDVKQ KTTNTHPT
	20
	8
	16,00
	20
	6
	16

	
	Tổ hợp: B00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	1600
	1491
	
	1600
	1527
	



II. Tuyển sinh đào tạo chính quy
1. Tuyển sinh chính quy đại học
1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
1.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với tất cả các ngành đào tạo)
1.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học)
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
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TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành/ nhóm ngành xét
tuyển
	Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét
tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu (dự
kiến)
	Tổ hợp xét tuyển 1
	Tổ hợp xét tuyển 2

	
	
	
	
	
	
	
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
1
	
Đại học
	
7720101
	
Y khoa
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2024
	
400
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
	

	

2
	

Đại học
	

7720101_02
	Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
	

Phương thức 2
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp chứng chỉ tiếng
Anh quốc tế
	


40
	
Toán, Hoá học, Sinh học
	

Sinh học
	
	

	

3
	
Đại học
	

7720501
	
Răng - Hàm - Mặt
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
	

140
	
Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
	

	

4
	
Đại học
	

7720501_02
	Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
	
Phương thức 2
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp
chứng chỉ tiếng
	

20
	
Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
	




	
TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành/ nhóm ngành xét
tuyển
	Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét
tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu (dự
kiến)
	Tổ hợp xét tuyển 1
	Tổ hợp xét tuyển 2

	
	
	
	
	
	
	
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính

	
	
	
	
	
	Anh quốc tế
	
	
	
	
	

	

5
	
Đại học
	

7720110
	
Y học dự phòng
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
	

70
	
Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	
Sinh học

	

6
	
Đại học
	

7720115
	
Y học cổ truyền
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
	

150
	
Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
	

	
7
	
Đại học
	
7720201
	
Dược học
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2024
	
190
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
Toán, Vật lý, Hoá học
	
Hóa học

	

8
	

Đại học
	

7720201_02
	Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
	

Phương thức 2
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
	


20
	
Toán, Hoá học, Sinh học
	

Sinh học
	

Toán, Vật lý, Hoá học
	

Hóa học

	9
	Đại
	7720301
	Điều dưỡng
	Phương
	Xét tuyển dựa
	270
	Toán, Hoá
	Sinh
	Toán, Sinh
	Sinh




	
TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành/ nhóm ngành xét
tuyển
	Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét
tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu (dự
kiến)
	Tổ hợp xét tuyển 1
	Tổ hợp xét tuyển 2

	
	
	
	
	
	
	
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính

	
	học
	
	
	thức 1
	trên kết quả kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2024
	
	học, Sinh học
	học
	học, Tiếng Anh
	học

	
10
	
Đại học
	
7720302
	
Hộ sinh
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2024
	
50
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	
Sinh học

	
11
	
Đại học
	
7720601
	
Kỹ thuật xét nghiệm y học
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2024
	
170
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	
Sinh học

	
12
	
Đại học
	
7720602
	
Kỹ thuật hình ảnh y học
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2024
	
100
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	
Toán, Vật lý, Hoá học
	
Hóa học

	
13
	
Đại học
	
7720701
	
Y tế công cộng
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2024
	

20
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	
Sinh học




	
TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành/ nhóm ngành xét
tuyển
	Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét
tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu (dự
kiến)
	Tổ hợp xét tuyển 1
	Tổ hợp xét tuyển 2

	
	
	
	
	
	
	
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính

	
14
	
Đại học
	
7720401
	
Dinh dưỡng
	
Phương thức 1
	Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2024
	
50
	Toán, Hoá học, Sinh học
	
Sinh học
	Toán, Sinh học, Tiếng Anh
	
Sinh học

	Tổng cộng
	
	
	
	1690
	
	
	
	


1.5. Ngưỡng đầu vào
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế.
1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
1.6.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với tất cả các ngành đào tạo).
a) Điều kiện xét tuyển
· Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Sinh học, Hóa học (đối với Mã tổ hợp môn xét tuyển B00), hoặc có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Vật lý, Hóa học (đối với Mã tổ hợp môn xét tuyển A00), hoặc có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Sinh học, Tiếng Anh (đối với Mã tổ hợp môn xét tuyển B08) và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quy định.
b) Chỉ tiêu: theo mục 1.4.
c) Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

· Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
· Mã tổ hợp môn xét tuyển B00 (áp dụng cho tất cả các ngành):
Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)
(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học + điểm môn thi Hóa học
(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực
· Mã tổ hợp môn xét tuyển A00 (áp dụng thêm cho các ngành Dược học và Kỹ thuật hình ảnh y học) Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)
(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Vật lý + điểm môn thi Hóa học
(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực
· Mã tổ hợp môn xét tuyển B08 (áp dụng thêm cho các ngành: Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng và Dinh dưỡng)
Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)
(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học+ điểm môn thi Tiếng Anh
(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực
· Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Tổng điểm ưu tiên được tính theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
1.6.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa, ngành Răng - Hàm - Mặt và ngành Dược học).
a) Điều kiện xét tuyển

· Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển ngành và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quy định.
· Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn sử dụng (sẽ có Thông báo cụ thể về thời hạn của chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế).
Thí sinh đạt IELTS Academic 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 79 trở lên hoặc TOEFL ITP 561 trở lên. Đơn vị cấp chứng chỉ:
+ TOEFL iBT, TOEFL ITP: Educational Testing Service (ETS).
+ IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).
(Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển).
b) Chỉ tiêu: ngành Y khoa 40 chỉ tiêu, ngành Răng hàm mặt 20 chỉ tiêu, ngành Dược học 20 chỉ tiêu. Chỉ tiêu này khi xét tuyển còn dư thì sẽ chuyển qua phương thức 1 để xét.
c) Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định kèm theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Riêng chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế theo địa chỉ: số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
· Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)
(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học cho tổ hợp B00 (hoặc điểm thi môn Vật lý cho tổ hợp A00) + điểm môn thi Hóa học
(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực
· Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Tổng điểm ưu tiên được tính theo Quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
· Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức 1 trong cùng 1 ngành là 02 (hai điểm).
1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển Thực hiện theo Đề án tuyển sinh chung của Đại học Huế Quy định.
1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2024 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:
a) Chỉ tiêu
· Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% so với chỉ tiêu của mỗi ngành.
· Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành.
b) Tiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo cụ thể như sau
· Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường.
· Danh sách ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải học sinh giỏi:

	TT
	Tên môn thi học sinh giỏi
	Tên ngành đào tạo
	Mã ngành

	1
	Sinh học
	Y khoa
	7720101

	2
	Sinh học
	Răng - Hàm - Mặt
	7720501

	3
	Sinh học
	Y học dự phòng
	7720110




	TT
	Tên môn thi học sinh giỏi
	Tên ngành đào tạo
	Mã ngành

	4
	Sinh học
	Y học cổ truyền
	7720115

	5
	Sinh học
	Điều dưỡng
	7720301

	6
	Sinh học
	Hộ sinh
	7720302

	7
	Sinh học
	Kỹ thuật xét nghiệm y học
	7720601

	8
	Hoá học hoặc Sinh học
	Kỹ thuật hình ảnh y học
	7720602

	9
	Sinh học
	Y tế công cộng
	7720701

	10
	Hoá học hoặc Sinh học
	Dược học
	7720201

	11
	Sinh học
	Dinh dưỡng
	7720401


· Thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng; Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng Tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT 3 học kỳ (học kỳ I, học kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12) thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển theo ngành.
· Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng Tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT 3 học kỳ (học kỳ I, học kỳ II của lớp 11 và học kỳ I của lớp 12) thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển theo ngành.
· Thí sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, quốc gia phải có đề tài đoạt giải phù hợp với ngành đào tạo và do Hội đồng tuyển sinh xét.
1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
Do Bộ GD&ĐT và Đại học Huế quy định.
1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Học phí được xác định đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).
1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chỉ tuyển sinh đại học chính quy theo tuyển sinh chung của Đại học Huế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.12. Các nội dung khác: Học bổng và các chế độ chính sách hỗ trợ sinh viên
a) Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)
· Trung bình mỗi năm học Nhà trường xét cấp HBKKHT cho khoảng 900 sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Quỹ HBKKHT được bố trí tối thiểu 08% từ nguồn thu học phí của sinh viên.
· Xếp loại và các mức HBKKHT gồm 3 mức: Khá (bằng mức trần học phí), Giỏi (bằng 125% mức Khá), Xuất sắc (bằng 150% mức Khá).
b) Học bổng tài trợ
Nhà trường thường xuyên tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ từ các tổ chức /cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho khoảng 500 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập với tổng kinh phí khoảng 05 tỷ đồng /năm học (trung bình mỗi suất học bổng từ 10-15-20 triệu đồng, có những học bổng có thể đủ chi phí học tập – sinh hoạt /cấp cả khóa học, …).

	Stt
	Tên học bổng tài trợ
	Số lượng sinh viên
nhận học bổng /năm
	Tổng số tiền
học bổng /năm (VNĐ)

	1
	Lifestart
	25
	840,000,000

	2
	Vallet
	20
	560,000,000




	Stt
	Tên học bổng tài trợ
	Số lượng sinh viên
nhận học bổng /năm
	Tổng số tiền
học bổng /năm (VNĐ)

	3
	The sponsorship program for talented studens – Never Give Up
	15
	490,000,000

	4
	Minh Bui MD Foundation
	80
	460,000,000

	5
	Ươm mầm
	23
	452,000,000

	6
	Loving Healthcare
	25
	207,000,000

	7
	Cựu SV Y khoa Huế 1991-1997
	13
	200,200,000

	8
	VESAF
	17
	170,000,000

	9
	Tổ chức VWAM
	5
	170,000,000

	10
	Cha Family
	16
	160,000,000

	11
	Báo Quốc
	22
	136,300,000

	12
	ADM
	45
	135,000,000

	13
	Huy Hoàng
	16
	133,750,000

	14
	Nguyễn Trường Tộ
	28
	126,000,000

	15
	Cheer for Vietnam
	50
	125,000,000

	16
	Cựu SV Y khoa Huế (BS Hòa Bình)
	2
	120,000,000

	17
	Tình thương
	18
	108,000,000

	18
	Từ Bi Foundation
	10
	108,000,000

	19
	Dạ Hương
	18
	90,000,000

	20
	Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế
	1
	70,000,000

	21
	Phuc’s Fond
	10
	50,000,000

	22
	KOVA
	4
	40,000,000

	23
	Phan Bảo Tường
	13
	39,000,000




	Stt
	Tên học bổng tài trợ
	Số lượng sinh viên
nhận học bổng /năm
	Tổng số tiền
học bổng /năm (VNĐ)

	24
	Thiện Nguyện Xanh
	6
	36,000,000

	25
	Đỗ Đắc Tin
	14
	32,200,000

	26
	Thiền viện Vạn Hạnh
	5
	15,000,000

	27
	Keidanren
	2
	14,000,000

	28
	BS Trần Viết Phồn
	2
	10,000,000

	29
	Acecook
	1
	10,000,000

	30
	Cựu SV Y khoa Huế Khóa 15
	1
	6,000,000

	31
	Kumho
	1
	4,500,000

	
	Tổng cộng
	508
	5,117,950,000


c) Các chế độ chính sách khác
· Việc xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho các sinh viên thuộc diện gia đình chính sách được thực hiện đầy đủ theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào mỗi học kỳ học tập của sinh viên, trung bình mỗi năm học có khoảng 900 lượt sinh viên được miễn giảm học phí, hỗ trợ, trợ cấp với tổng số tiền gần 08 tỷ đồng.
· Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương thông qua hộ gia đình (mức vay tương đương học phí và chi phí sinh hoạt hiện nay là 4,0 triệu
/tháng, lãi suất ưu đãi khoảng 0,55%).
1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
1.14. Tài chính
1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường
Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường năm 2023 (dự kiến): 213.701.224.000 đồng.

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh
· Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh (năm 2023): 36.949.773 đồng/sinh viên/năm. Kinh phí chi cho đào tạo sinh viên bình quân nêu trên được lấy từ các nguồn thu học phí (chiếm 80,8%), phần còn lại Nhà trường phải huy động từ các nguồn khác (chiếm 19,2%) như các dịch vụ khác, các dự án, các nguồn viện trợ, …. Kinh phí này chỉ đủ để đảm bảo chất lượng đào tạo cơ bản trong thời gian hiện tại.
· Để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong thời gian đến, đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe người dân, có trình độ hội nhập với quốc tế thì cần có cải cách tăng kinh phí đào tạo (để chi cho người dạy nâng cao trình độ và đời sống, chi cho mua trang thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học tiên tiến, chi cho hóa chất, sinh vật phẩm, dụng cụ giảng dạy tại phòng thí nghiệm và tại bệnh viện...). Qua tính toán, chi phí hợp lý cho đào tạo đến năm 2025 khoảng 42 - 44 triệu đồng/sinh viên/năm.
2. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
* Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp trung cấp (tuyển sinh theo chính sách đặt hàng): có Đề án tuyển sinh riêng.

	

TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	
Tên ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	
Chỉ tiêu (dự kiến)
	
Số văn bản quy định
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành
	Năm bắt đầu đào tạo

	
	Liên thông chính quy từ trung cấp (tuyển sinh theo chính sách đặt hàng,có Đề án tuyển sinh riêng): 90

	

1
	

Đại học
	

7720101
	

Y khoa
	
	Được quy định trong Đề án tuyển sinh theo chính sách đặt hàng
	

90
	18/2017/QĐ-
TTg 08/2022/TT- BGDĐT 1377a/QĐ- ĐHH
	31/05/2017

06/06/2022

06/12/2017
	Thủ tướng CP Bộ GD&ĐT
Đại học Huế
	

1978



* Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp cao đẳng
2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ hành nghề đúng theo ngành/chuyên ngành tuyển sinh.
2.2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT và điểm tốt nghiệp toàn khoá Cao đẳng. Điểm xét tuyển = Trung bình chung môn Toán 3 năm THPT + Trung bình chung môn Hoá 3 năm THPT + Trung bình chung môn Sinh 3 năm THPT + Trung bình chung tích luỹ toàn khoá Cao đẳng (theo thang điểm 10) + Điểm ưu tiên (nếu có).
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

	

TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	

Tên ngành xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	
Chỉ tiêu (dự kiến)
	
Số văn bản quy định
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành
	Năm bắt đầu đào tạo

	1
	Đại học
	7720201
	Dược học LT từ CĐ
	Xét tuyển
	80
	1628/QĐ- BGD&ĐT
	03/04/2001
	BGD&ĐT
	2018

	2
	Đại học
	7720601
	Kỹ thuật xét nghiệm y học LT từ CĐ
	Xét tuyển
	10
	1221/QĐ- BGD&ĐT /ĐH
	31/03/1999
	BGD&ĐT
	2012

	3
	Đại học
	7720602
	Kỹ thuật hình ảnh y học LT từ CĐ
	Xét tuyển
	10
	1221/QĐ- BGD&ĐT /ĐH
	31/03/1999
	BGD&ĐT
	2012

	4
	Đại học
	7720301
	Điều dưỡng LT từ CĐ
	Xét tuyển
	10
	1369/QĐ- BGD&ĐT
	16/03/2001
	BGD&ĐT
	2011

	
	Tổng cộng
	110
	
	
	
	



2.5. Ngưỡng đầu vào
2.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
· Đối với ngành Dược học phải đạt một trong những tiêu chí sau:
+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi.
+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại giỏi.
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
· Đối với các ngành Điều dưỡng, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học phải đạt một trong những tiêu chí sau:
+ Học lực lớp 12 đạt loại khá, hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá.
+ Học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá trở lên.
2.5.2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng kí dự thi
· Về phẩm chất chính trị
Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.
· Về văn bằng, chứng chỉ
+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp.
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
· Về sức khoẻ
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường.
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo
2.7.1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
a) Thời gian phát hành hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:
Theo Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2024 của Trường Đại học Y - Dược.
b) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.
2.7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển: Hồ sơ đăng kí dự tuyển phải được nộp trực tiếp tại địa điểm nêu trên và đúng thời gian quy định, trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ đã quy định: Thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu trong hồ sơ, trên bì hồ sơ và phải sắp xếp giấy tờ trong hồ sơ theo đúng thứ tự sau đây:
a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Trường Đại học Y - Dược.
b) Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:
· Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo cao đẳng chuyên ngành phù hợp. (Nếu thí sinh đã học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng thì phải nộp thêm bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên ngành phù hợp).
· Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
· Hoc bạ Trung học Phổ thông.
c) Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

d) Bản sao hợp pháp: Chứng chỉ hành nghề Dược (theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ) đối với thí sinh đăng ký dự thi liên thông ngành Dược học, Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) đối với các ngành còn lại.
e) Bản sao hợp pháp Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc Hợp đồng lao động (đối với những thí sinh cần điều kiện về thời gian kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo để đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào, hoặc để xếp ưu tiên trong tuyển sinh).
f) Giấy chứng nhận chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.
g) Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.
h) Hai ảnh chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai). Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.
2.7.3. Điều kiện trúng tuyển
Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT và điểm tốt nghiệp toàn khoá Cao đẳng. Điểm xét tuyển = Trung bình chung môn Toán 3 năm THPT + Trung bình chung môn Hoá 3 năm THPT + Trung bình chung môn Sinh 3 năm THPT + Trung bình chung tích luỹ toàn khoá Cao đẳng (theo thang điểm 10) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Thí sinh đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh của Trường qui định theo từng ngành xét tuyển.
* Ghi chú: Trong thời gian thực hiện, nếu có hướng dẫn mới về điều kiện dự thi, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và điều kiện trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế thì Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể sau.
2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
· Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khu vực tuyển sinh tương ứng với nơi thí sinh đang công tác.
· Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
· Lệ phí hồ sơ đăng kí xét tuyển/dự thi: Theo Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2024 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự thi).

· Lệ phí xét tuyển/dự thi: Căn cứ theo dự toán tuyển sinh cân đối thu chi (Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y - Dược, ĐH Huế).
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
Học phí được xác định đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).
2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
Nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế sẽ để thông báo các đợt tuyển sinh cụ thể sau.

4.Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế (Mã trường: DHS)

	I. HỆ SƯ PHẠM
Miễn học phí (riêng các ngành sư phạm đào tạo bằng tiếng Anh, Trường thu 50% mức học phí tín chỉ đối với những học phần giảng dạy bằng tiếng Anh)

	TT
	Tên ngành
(Mã ngành)
	Tổ hợp môn
	Chỉ tiêu
dự kiến
	Phương thức xét tuyển

	1
	Sư phạm Toán học
(7140209 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 63 
	Thi THPT
- Học bạ
- PT khác

	2
	Sư phạm Toán học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)
(7140209TA )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 (đang cập nhật) 
	

	3
	Sư phạm Tin học
(7140210 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D01: Văn, Toán, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 60 
	Thi THPT
- Học bạ (23)
- PT khác (5)

	4
	Sư phạm Tin học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)
(7140210TA )
	
	 (đang cập nhật) 
	

	5
	Sư phạm Vật lý
(7140211 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 20 
	THPT, Học bạ, PT khác

	6
	Sư phạm Vật lý (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)
(7140211TA )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 (đang cập nhật) 
	

	7
	Sư phạm Hóa học
(7140212 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (5)
- PT khác (2)

	8
	Sư phạm Hóa học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)
(7140212TA )
	A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 (đang cập nhật) 
	

	9
	Sư phạm Sinh học
(7140213 )
	B00: Toán, Hóa, Sinh
B02: Toán, Sinh, Địa
B04: Toán, Sinh, GDCD
D90: Toán, KHTN, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (5)
- PT khác (2)

	10
	Sư phạm Sinh học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh)
(7140213TA )
	B00: Toán, Hóa, Sinh
B02: Toán, Sinh, Địa
D08: Toán, Sinh, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 (đang cập nhật) 
	

	11
	Sư phạm Ngữ văn
(7140217 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
D01: Văn, Toán, Anh
D66: Văn, GDCD, Anh
	 63 
	Thi THPT
- Học bạ (27)
- PT khác (6)

	12
	Sư phạm Lịch sử
(7140218 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
D14: Văn, Sử, Anh
D78: Văn, KHXH, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (8)
- PT khác (2)

	13
	Sư phạm Địa lý
(7140219 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C20: Văn, Địa, GDCD
D15: Văn, Địa, Anh
D78: Văn, KHXH, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (8)
- PT khác (2)

	14
	Giáo dục Mầm non
(7140201 )
	M01: Văn, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh)
M09: Toán, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh)
	 180 
	Thi THPT
- Học bạ (72)
- PT khác (18)

	15
	Giáo dục Tiểu học
(7140202 )
	C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D08: Toán, Sinh, Anh
D10: Toán, Địa, Anh
	 280 
	Thi THPT
- Học bạ (100)
- PT khác (25)

	16
	Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh
(7140202TA )
	C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D08: Toán, Sinh, Anh
D10: Toán, Địa, Anh
	 (đang cập nhật) 
	

	17
	Giáo dục Chính trị
(7140205 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (8)
- PT khác (2)

	18
	Sư phạm Âm nhạc
(7140221 )
	N00: Văn, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ)
N01: Toán, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ)
	 21 
	Thi THPT
- Học bạ (9)
- PT khác (2)

	19
	Sư phạm Khoa học tự nhiên
(7140247 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 61 
	Thi THPT
- Học bạ (25)
- PT khác (6)

	20
	Sư phạm Lịch sử-Địa lý
(7140249 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D78: Văn, KHXH, Anh
	 73 
	Thi THPT
- Học bạ (31)
- PT khác (7)

	21
	Sư phạm Công nghệ
(7140246 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A02: Toán, Lý, Sinh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (8)
- PT khác (2)

	22
	Giáo dục pháp luật
(7140248 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (8)
- PT khác (2)

	23
	Giáo dục Công dân
(7140204 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh
	 63 
	Thi THPT
- Học bạ (28)
- PT khác (5)

	24
	Giáo dục QP - AN
(7140208 )
	C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh
	 20 
	Thi THPT
- Học bạ (8)
- PT khác (2)

	Tổng Ngành TS: 24
	Tổng chỉ tiêu: 1044



	II. HỆ CỬ NHÂN
Học phí thu theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ và Quy định số 1072/ QĐ-ĐHH ngày 1/9/2016 của Đại học Huế

	TT
	Tên ngành
(Mã ngành)
	Tổ hợp môn
	Chỉ tiêu
dự kiến
	Phương thức xét tuyển

	1
	Hệ thống thông tin
(7480104 )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D01: Văn, Toán, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh
	 80 
	- Xét KQ thi THPT (40)
- HB (32)
- PT khác (08)

	2
	Tâm lý học giáo dục
(7310403 )
	B00: Toán, Hóa, Sinh
C00: Văn, Sử, Địa
C20: Văn, Địa, GDCD
D01: Văn, Toán, Anh
	 100 
	- Xét KQ thi THPT (50)
- HB (40)
- PT khác (10)

	Tổng Ngành TS: 2
	Tổng chỉ tiêu: 180



	III. HỆ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

	TT
	Tên ngành
(Mã ngành)
	Tổ hợp môn
	Chỉ tiêu
dự kiến
	Phương thức xét tuyển

	1
	Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
(INSA )
	A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D24: Toán, Hóa, Pháp
D29: Toán, Lý, Pháp
	 25 
	- Xét KQ thi THPT (điểm Toán x 2)
- Xét tuyển thẳng

	Tổng Ngành TS: 1
	Tổng chỉ tiêu: 25





5. Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2024

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2024 là 1.000 chỉ tiêu. Trong đó có 40 chỉ tiêu ngành Quản trị du lịch và khách sạn giảng dạy bằng tiếng Anh.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) và dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.
Hoạt động đào tạo Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng tăng cao của ngành du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, Trường Du lịch đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chuyên ngành đào tạo mở ra cơ hội lựa chọn tốt nhất cho người học để đáp ứng nhu cầu của xã hội, gồm:
· 07 ngành với 11 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học về du lịchbao gồm: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản lý lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị kinh doanh du lịch, Tổ chức và quản lý sự kiện, Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ, Quản trị quan hệ công chúng, Quản trị du lịch và khách sạn, và Du lịch điện tử.
· Điểm nổi bật của các chương trình đào tạo trong Nhà trường là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp và các chuyên gia trong quá trình đào tạo nhằm tăng cường năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu công việc ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG DU LỊCH NĂM 2024 (dự kiến)
Tên trường: Trường Du lịch – Đại học Huế
Mã trường: DHD – Tổng chỉ tiêu: 1.000
[image: tuyen-sinh]

6. Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế (MÃ TRƯỜNG: DHE)
Năm 2024, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế (HUET) thực hiện 04 phương thức tuyển sinh cho 05 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy với 225 chỉ tiêu.
I. Điều kiện xét tuyển
1. Xét tuyển thẳng
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế ưu tiên xét tuyển thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
– Đạt học sinh giỏi các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh hoặc các cuộc thi Khoa học kỹ thuật và Công nghệ giải 3 trở lên và có điểm trung bình từng môn 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký ≥ 6.0
– Đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK I và II của năm lớp 11 và HK I năm lớp 12).
– Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK I và II của lớp 10, HK I và II của lớp 11 và HK I lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển ≥ 7,0 và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng các trường THPT nơi thí sinh theo học.
– Xét điểm IELTS, TOEFL iBT, SAT và IC3 GS4/MOS quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở cấp THPT:
Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK I và II của lớp 10, HK I và II của lớp 11 và HK I của lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển ≥ 6,0 và Điểm IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT đạt từ 75 hoặc SAT ≥ 800 hoặc IC3 GS4/MOS ≥ 910.
2. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
– Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;
– Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) phải ≥ 18,0.
ĐXT = Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn + ĐƯT
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển, ĐƯT: điểm ưu tiên)
3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học quốc gia TP HCM
Yêu cầu: Thí sinh đạt điểm bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) tối thiểu 600 điểm (thang điểm 1200)
ĐXT = Điểm bài thi ĐGNL + ĐƯT quy đổi
Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định trong quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT quy đổi như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm theo thang điểm 1200. Cụ thể, nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm. Thí sinh ở khu vực 1 được cộng 30 điểm, khu vực 2 – nông thôn được cộng 20 điểm và khu vực 2 được cộng 10 điểm.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp và xét đến khi đủ chỉ tiêu.
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển

	1
	7480112KS
	Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
	A00, A01, D01

	2
	7480112
	Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân)
	A00, A01, D01

	3
	7520216
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (hệ cử nhân và hệ kỹ sư)
	A00, A01, D01

	4
	7520201
	Kỹ thuật điện (hệ cử nhân và hệ kỹ sư)
	A00, A01, D01

	5
	7580201
	Kỹ thuật xây dựng
	A00, A01, D01, C01

	6
	7510205
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	A00, A01, D01


II. Thời gian nhận hồ sơ:
Đợt 1: Thông báo sau, dự kiến từ tháng 3/2024
Đợt 2: Thông báo sau
III. Các bước đăng ký xét tuyển
1. Xét tuyển thẳng
Để xét tuyển thẳng, thí sinh cần thực hiện 03 bước:
Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Cổng ĐXKT trực tuyến
Bước 2: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét tuyển như sau:
– Phiếu điền thông tin hồ sơ minh chứng.
– 01 bản photo công chứng học bạ THPT của 3 học kỳ: Học kỳ I và học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12
– 01 photo công chứng giấy chứng nhận học sinh giỏi các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh hoặc các cuộc thi Khoa học kỹ thuật và Công nghệ giải 3 trở lên
Bước 3: Nộp hồ sơ trên trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ, phòng II.14, Tầng 2, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
2. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Để xét tuyển theo phương thức học bạ THPT, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Cổng ĐXKT trực tuyến
3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024
– Thí sinh đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT
– Thời gian dự kiến sẽ được cập nhật theo thông báo của Bộ GD&ĐT
4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia TP HCM
Để xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Cổng ĐXKT trực tuyến
IV. Lệ phí xét tuyển
Thí sinh được miễn phí lệ phí xét tuyển.

7. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

[image: ]

1. Các ngành tuyển sinh
Về các ngành xét tuyển, năm nay Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chỉ tập trung xét tuyển các ngành là thế mạnh mà phân hiệu đang đào tạo là có giảng viên cơ hữu được đào tạo đúng chuyên ngành từ trong và ngoài nước; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tốt; phòng thực hành - thí nghiệm hiện đại và là các ngành nằm trong TOP ngành mà xã hội cần hiện nay và trong tương lai. Phù hợp thực tế tại địa phương là đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng để cung cấp kỹ sư, nguồn lao động chất lượng cao cho các dự án tại tỉnh Quảng Trị về điện gió, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo và các dự án xây dựng cảng biển, môi trường bền vững…, đó là: 
1. Công nghệ Kỹ thuật môi trường.
2. Kỹ thuật xây dựng.
3. Kinh tế xây dựng.
4. Kỹ thuật Điện.
5. Kỹ thuật xây dựng.
2. Đối tượng dự tuyển
Học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT trên toàn quốc năm 2024 và các năm trước.
3. Phương thức tuyển sinh
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sử dụng 2 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ).
+ Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;
+ Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) phải ≥ 18,0.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2024.
+ Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi của các môn đó trong kỳ thi TN THPT năm 2024.
Với phương châm “ Tuyển sinh các ngành xã hội cần, đào tạo các ngành mà doanh nghiệp nhận, sinh viên học những ngành mà ra trường có việc làm ngay”.
Tham khảo điểm sàn các ngành tuyển sinh của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị năm 2023
[image: ]
Sáu trường, khoa còn lại của Đại học Huế chưa công bố thông tin tuyển sinh 2024: Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Nghệ thuật, Trường ĐH Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Quốc tế
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